Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện PHCN Hương Sen 
- Quy trình áp dụng: Luật Đấu thầu/ Áp dụng Luật Đấu thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ điều trị năm 2025 của Bệnh viện PHCN Hương Sen tỉnh Tuyên Quang
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện công việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ điều trị năm 2025 của Bệnh viện PHCN Hương Sen tỉnh Tuyên Quang
- Đấu thầu qua mạng: Qua mạng
- Trong nước/ Quốc tế: Trong nước
- Giá gói thầu:  2.675.000.000 VND
- Giá gói thầu bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng
- Lĩnh vực: Hàng hóa
- Sơ tuyển: Không
- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện và kinh phí từ khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình giúp đỡ người khuyết tật tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Tổ chức Green Cross Swizerland/Thụy Sỹ tài trợ năm 2025
- Gói thầu đấu thầu trước: Không
- Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:90  ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV  năm 2025
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Địa điểm thực hiện: Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
- Có nhiều phần/lô: Không
- Tùy chọn mua thêm: Không
- Mã KHLCNT : PL2500304469-00 Ngày đăng tải : 21/11/2025 - 16:24
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc (bản dịch khi có yêu cầu của chủ đầu tư). Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
· Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:
	TT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật tối thiểu
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	Đèn tử ngoại
	Xuất xứ: Thuộc Nhóm Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Cấu hình thiết bị:
- Thân đèn: 01 cái
- Bóng tử ngoại: 03 cái
- Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ
- Dây nguồn: 01 cái
Thông số kỹ thuật:
- Nguồn điện: 220 – 230V, 50/60Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
- Công suất tiêu thụ: 70W • Bước sóng UV: 309nm
- Cường độ chiếu UVB (309nm): 10µW/cm2 ở khoảng cách 20cm
- Thời gian trị liệu: 5, 10, 20 phút 
- Bảo vệ an toàn điện: Thiết bị Lớp I, loại BF
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	Đèn hồng ngoại
	Xuất xứ: thuộc Nhóm Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Cấu hình thiết bị:
- Thân đèn: 01 chiếc
- Bóng đèn hồng ngoại: 01 chiếc
- Bộ điều khiển gắn trên đèn: 01 chiếc
Tính năng kỹ thuật:
- Thuận tiện điều trị với tay cầm.
- Kết hợp điều khiển cài đặt thời gian và cường độ
- Điều chỉnh độ cao dễ dàng
- Thuận tiện di chuyển với các bánh xe lớn
Thông số kỹ thuật:
- Nguồn điện: 220V / 3A / 60Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
- Công suất: 250W
- Thời gian điều trị: 60 phút
- Chiều cao: 1,100mm – 1,750mm
- Chiều rộng: 600mm ± 5%
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	Máy điện trường cao áp trị liệu

	Nước sản xuất: Thuộc Nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển (G7)
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc tương đương
Cấu hình tiêu chuẩn : 
- 01 Máy chính 
- 02 Bộ điện cực  
- 02 Bộ dây kết nối điện cực
- 01 Điều khiển từ xa
- 01 Điều khiển thử điện áp cao 
- 01 Bộ dây nguồn 
- 01 HDSD Anh – Việt
Thông số kỹ thuật
+ Điện nguồn: AC 110 hoặc AC 220V, 50/60Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
+ Điện áp ra: 3500V, 7000V, 9000V hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
+ Được trang bị nhiều chế độ xử lý và công suất cao 
+ Chọn chế độ điều trị theo ý muốn trong số 12 chế độ và tận hưởng điều trị thoải mái trên cơ thể người trong trạng thái cách điện.
+ Có 3 thời lượng điều trị hẹn giờ: 15 , 30, 60 phút
+ Có 4 mẫu sóng cho phép tạo ra 12 chế độ điều trị 
+ Có 2 đầu ra điều trị đồng thời cho 2 người
+ Bộ điều khiển từ xa có thể hoạt động trong phạm vi 5 mét
+ Có 2 chế độ điều khiển: trực tiếp trên máy và điều khiển từ xa
+ Cài đặt các thông số điều trị: dạng sóng, thời gian, điện áp 
+ Sử dụng được cho cả trẻ nhỏ và người già.
+ Cơ động trong cách điều trị (ngồi hoặc nằm)
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	Máy Laser nội mạch không xâm lấn

	Nước sản xuất: thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO– 13485 hoặc tương đương
- Nguồn cấp: 100-240V, 50/60Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
- Môi trường hoạt động:
- Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C
- Độ ẩm tối đa ≥ 70%
Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:
- Máy chính: 01 Chiếc
- Đầu điều trị cổ tay: 02 Chiếc
- Kính bảo vệ mắt: 02 Chiếc
- Cáp nguồn: 01 Chiếc	
- Xe đẩy: 01 Cái		
- Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Số kênh laser: 2 kênh
- Bước sóng: 658nm (ánh sáng đỏ)
- Màn hình: Màn hình cảm ứng màu 5 inch
- Điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ phát: Liên tục hoặc xung
- Độ rộng xung điều chỉnh: 5 - 95% (mỗi bước 1%)
- Công suất tối đa mỗi kênh: 300mW (max)
- Tổng công suất tối đa 2 kênh: 600mW (max)
- Tần số cài đặt: 0,1 – 100000 Hz
- Cài đặt sẵn tần số sinh học: Nogier, BAHR
- Cài đặt thời gian điều trị: 1-99 phút
- Kiểu laser: 3B
- Nguồn cấp: AC 100-240V/50-60Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
- Công suất tiêu thụ: 15W
- Môi trường hoạt động: Độ ẩm: 85%, nhiệt độ: 10-40oC, Áp suất: 700 hPa -1060 hPa
Tính năng:
- Có nút dừng khẩn cấp
- Có Led chỉ thị hoạt động nguồn
- Nhập các thông số qua bàn phím ảo
- Có tiếng bíp trong quá trình hoạt động
- Số kênh điều trị: 2 kênh
- Màn hình cảm ứng màu 5 inch
- Có 6 đi-ốt laser ánh sáng đỏ (trong mỗi kênh điều trị)
- Có thể hoạt động ở 2 chế độ: Chế độ liên tục và chế độ xung
- Cài đặt sẵn các tần số sinh học
- Các kênh được thiết lập các thông số và hoạt động độc lập
- Tự động tính toán năng lượng hấp thụ theo thời gian thực
- Chế độ bảo vệ màn hình: Sau 30 phút không sử dụng màn hình tự động tắt
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	Máy tập cơ sàn chậu
	Xuất xứ: thuộc nhóm các quốc gia Châu Âu
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc tương đương
Thông tin chung của sản phẩm:
Nguồn điện: 220V; 50Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam
Môi trường vận hành:
+ Nhiệt độ môi trường: từ +10 °С đến +35 °С;
+ Độ ẩm tương đối tối đa: 80% ở nhiệt độ +25 °С
Cấu hình của thiết bị
-Máy chính dạng ghế trị liệu: 1 chiếc
-Máy biến áp cách ly: 1 chiếc
-Bộ điều khiển không dây: 1 chiếc
-Bộ sạc: 1 chiếc
-Cáp sạc: 1 chiếc
-Dây nguồn 1 chiếc
-Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 1 bộ
Đặc điểm và ưu điểm 
Là một phương pháp không xâm lấn hiệu quả cao để điều trị các rối loạn thần kinh cơ khác nhau của sàn chậu ở nam và nữ.
Công nghệ điều trị không xâm lấn, thân thiện và an toàn cho bệnh nhân; Lưu trữ được lịch sử điều trị cho từng bệnh nhân; Thực hiện được các quy trình điều trị với tham số đặt sẵn; Hỗ trợ tạo quy trình tùy chỉnh với các tham số linh hoạt theo phác đồ của bác sĩ; Đảm bảo an toàn khi sử dụng và độ tin cậy cao trong vận hành lâu dài
Thông số kỹ thuật:
- Cường độ cảm ứng trên bề mặt ghế trị liệu: 3.5 Tesla (T)
- Tần số: 1- 100 Hz
- Dạng xung: xung được điều chỉnh tăng giảm êm dịu, không gây khó chịu cho người sử dụng
- Điều khiển: máy tính bảng 
- Chương trình điều trị: 18 chương trình cài đặt sẵn + chế độ điều trị bằng tay
-Quản lý cơ sở dữ liệu bệnh nhân: ứng dụng phần mềm
Điều chỉnh độ cao ghế ngồi: cơ cấu nâng hạ bằng khí nén/truyền động điện
- Dải điều chỉnh độ từ cảm trên bề mặt ghế trị liệu, trong phạm vi từ 0 đến 100% của thang điều khiển công suất: 0…0.45 Tesla (T)
- Sai lệch so với độ từ cảm đã thiết lập trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá: ± 20%
- Phạm vi điều chỉnh tần số xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu (không giảm độ từ cảm tối đa trên bề mặt ghế trị liệu): 1…50 Hz
- Phạm vi điều chỉnh tần số xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu, Hz (với giảm độ từ cảm tối đa trên bề mặt ghế trị liệu): 50…100 Hz
- Độ phân giải của điều chỉnh tần số xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 1 Hz
- Sai lệch so với tần số xung từ trường đã thiết lập trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá ± 10%
- Phạm vi điều chỉnh thời gian xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu, giây: 1…60 giây
- Độ phân giải của thời gian tăng độ lớn xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 1 giây
- Sai lệch so với thời gian tăng độ lớn xung từ trường đã thiết lập trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá: ± 10%
- Dải điều chỉnh thời gian suy giảm biên độ của chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu, 0…60 giây
- Bước điều chỉnh thời gian tạm ngừng giữa các chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu, tính bằng giây: 1 giây
- Độ lệch so với thời gian nghỉ đặt trước giữa các chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá:  ± 10%
- Dải điều chỉnh thời gian tăng biên độ chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 0…60 giây
- Bước điều chỉnh thời gian tăng biên độ chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 1 giây
- Độ lệch so với thời gian tăng biên độ chuỗi xung từ trường đã đặt trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá: ± 10%
- Dải điều chỉnh thời gian giảm biên độ chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 0…60 giây
- Bước điều chỉnh thời gian giảm biên độ chuỗi xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 1 giây
- Độ lệch so với thời gian giảm biên độ chuỗi xung từ trường đã đặt trên bề mặt ghế trị liệu, không vượt quá: ± 10%
- Thời gian của một xung từ trường trên bề mặt ghế trị liệu: 270 ± 50 micro giây (μs)
- Dải điều chỉnh thời gian của liệu trình điều trị: 1…60 phút
- Bước điều chỉnh thời gian của liệu trình điều trị:1 phút
- Độ lệch so với thời gian liệu trình điều trị đã thiết lập, không vượt quá ± 10%


[bookmark: _Hlk208930532]Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau: 
Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:
[bookmark: _Hlk164948850]+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;
+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);
Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.




1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):
	TT
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.




Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết
Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

